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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1 (0,5 điểm) Âm thanh phát ra do đâu? 

      A. Do các vật rung động phát ra           B. Do tiếng người nói 

      C. Do gõ lên mặt trống                          D. Do xe ô tô chạy trên đường 

Câu 2 (0,5 điểm) Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào?  

      A. Gây mất ngủ     

      B. Điếc lỗ tai 

      C. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinh 

      D. Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và người già 

Câu 3 (0,5 điểm) Những điều kiện để thực vật sống và phát triển tốt là: 

A. Nước, chất khoáng 

B. Không khí, nước 

C. Nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng  

D. Nước, chất khoáng, ánh sáng 

Câu 4 ( 0,5 điểm) Dòng nào dưới đây nêu đúng tên các chất liệu dẫn nhiệt tốt? 

A. Đồng, nhôm, chì                              B. Đồng, nhôm, gỗ 

C. Đồng, nhôm, cao su                         D. Đồng, nhôm, gỗ, không khí 

Câu 5 (0.5 điểm) Tại sao khi đánh trống, tai ta nghe được tiếng trống?  

     A. Ta ở gần người đánh trống. 

     B. Ta nhìn thấy được người đánh trống. 

     C. Mặt trống rung động tạo ra âm thanh, âm thanh đó truyền đến tai ta. 

     D. Ta ở xa người đánh trống. 

Câu 6 (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước các ý sau :  

          A. Con người không cần ánh sáng mặt trời vì đã làm ra ánh sáng nhân tạo. 

          B. Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau. 

          C. Chỉ có động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng 

          D. Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật. 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV coi, 

chấm 

 ........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.................................................................................................................... ... 

  



 

 

Câu 7 (1 điểm) Điền các từ: “nước uống, thức ăn, phát triển, tồn tại” vào chỗ chấm 

sao cho phù hợp: Động vật cần có đủ không khí,........................(1),....................(2) và 

ánh sáng thì mới .......................(3) và......................(4) bình thường. 

Câu 8 (1,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất ở động vật dưới đây. 

          Hấp thụ                                                                                                Thải ra 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 9 (1 điểm) Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp. 

                               A                                                                            B 

Sống ở nơi thường xuyên có âm thanh lớn 

 

không khí, chất rắn, chất lỏng. 

Nhờ có âm thanh vào băng cát-xét, điện thoại, đĩa CD... 

Âm thanh truyền qua ta sẽ đau đầu, mất ngủ, tai nghe kém. 

Người ta ghi lại âm thanh chúng ta có thể học tập, nói chuyện... 

 

 Câu 10 (2,5 điểm) Nêu 4 việc cần làm khi đọc, viết để bảo vệ mắt của em. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 11 (0,5 điểm) Nêu 1 ví dụ về ứng dụng vật cách nhiệt trong cuộc sống hàng 

ngày. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
                                                                                        

                                                                                        PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

(1) ……...........…… 

(2)………...........…… 

……… 

Các chất hữu cơ trong 

thức ăn ( lấy từ động 

vật hoặc thực vật ) 

(3).......................…

……………. 

(4)………….......…

………………

… 

(5)…………......……

…………………

………. 

 

ĐỘNG 

VẬT 




